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MÔN THI : MGT 374 (F) Học kỳ : 2

Thời gian : 13h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 505 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29214357082 Nguyễn Lê Bảo An MGT 374 F K29QTH

2 29204551579 Hoàng Thị Ngọc Anh MGT 374 F K29QTN

3 29204357086 Thái Đoàn Ngọc Ánh MGT 374 F K29QTH

4 29204625740 Lê Thị Quỳnh Châu MGT 374 F K29QTH

5 29204355233 Bùi Thị Tố Chi MGT 374 F K29QTH

6 29214447850 Lê Văn Công MGT 374 F K29QTH

7 29204445738 Lê Thị Bích Đào MGT 374 F K29QTN

8 28214352869 Phùng Đạt MGT 374 F K28QTH NỢ HP

9 27202942225 Trương Đoàn Khánh Đoan MGT 374 F K27QTN

10 29204335927 Trương Trần Kỳ Duyên MGT 374 F K29QTH

11 29204348063 Đỗ Thị Mỹ Duyên MGT 374 F K29QTN

12 28209437355 Lương Hương Giang MGT 374 F K28QTN

13 29204464543 Nguyễn Thị Tường Giang MGT 374 F K29QTN

14 28204350668 Nguyễn Thị Thu Hà MGT 374 F K28QTH

15 29214955567 Nguyễn Việt Hải MGT 374 F K29QTH

16 28204325410 Nguyễn Thị Minh Hằng MGT 374 F K28HP-QTH

17 29204363163 Nguyễn Trần Thu Hằng MGT 374 F K29QTH

18 28208041965 Đoàn Thị Bích Hạnh MGT 374 F K28QTH
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2/4

MÔN THI : MGT 374 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 509 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28206227730 Phạm Thị Như Hiếu MGT 374 F K28QTH

2 29204334738 Trần Thị Ngọc Hoa MGT 374 F K29QTH

3 28214352186 Lê Ngô Việt Hoàng MGT 374 F K28QTH

4 29214339541 Trương Tấn Hưng MGT 374 F K29QTH

5 29209335526 Nguyễn Ngọc Huyền MGT 374 F K29QTH

6 28204402355 Phạm Thị Ngọc Khánh MGT 374 F K28QTN

7 29204344817 Nguyễn Gia Khánh MGT 374 F K29QTH

8 27212144024 Nguyễn Gia Kiên MGT 374 F K27QTH

9 28204303791 Nguyễn Thị Vân Lan MGT 374 F K28QTH

10 29204459676 Lê Thị Huyền Linh MGT 374 F K29QTH

11 29206661460 Đinh Trần Diệu Linh MGT 374 F K29QTH

12 29204354405 Triệu Thị Khánh Ly MGT 374 F K29QTH

13 29204334669 Trần Bảo My MGT 374 F K29QTH

14 29211142838 Đoàn Văn Trung Nguyên MGT 374 F K29QTH

15 29214354552 Vũ Khôi Nguyên MGT 374 F K29QTH

16 29214455031 Trần Trung Nguyên MGT 374 F K29QTN

17 29209426181 Hoàng Thị Thanh Nhàn MGT 374 F K29QTH

18 29209334458 Ngụy Thị Thùy Nhân MGT 374 F K29QTH
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3/4

MÔN THI : MGT 374 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 510 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28204302127 Trần Minh Uyển Nhi MGT 374 F K28QTH

2 29204153189 Phan Thị Minh Nhi MGT 374 F K29QTH

3 29204356215 Nguyễn Trần Uyên Nhi MGT 374 F K29QTH

4 29204300087 Trương Thị Xuân Như MGT 374 F K29QTH

5 29206131415 Huỳnh Hoàng Như MGT 374 F K29QTH

6 27202942900 Hồ Thị Hồng Nhung MGT 374 F K27QTN

7 29204323793 Đỗ Thị Kiều Nương MGT 374 F K29QTH

8 29204439765 Võ Ngọc Kim Oanh MGT 374 F K29QTN

9 29214326907 Hồ Hoàng Phước MGT 374 F K29QTH

10 29204455011 Nguyễn Trương HoàngPhương MGT 374 F K29QTN

11 28209349962 Trần Hiểu Quyên MGT 374 F K28QTH NỢ HP

12 29204350752 Trần Thị Mỹ Quyên MGT 374 F K29QTH

13 29204640229 Nguyễn Thục Quyên MGT 374 F K29QTH

14 29206524440 Lê Nhật Quỳnh MGT 374 F K29QTN

15 29214349668 Nguyễn Ngọc Tài MGT 374 F K29QTH

16 29219345639 Hoàng Nguyễn ThànhTài MGT 374 F K29QTH

17 29204338751 Nguyễn Thị Thanh Tâm MGT 374 F K29QTH
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4/4

MÔN THI : MGT 374 (F) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hành Chính Văn Phòng * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 13h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29219351962 Nguyễn Trung Thành MGT 374 F K29QTH

2 28214301276 Nguyễn Văn Thiệu MGT 374 F K28QTH

3 29219335018 Nguyễn Duy Thịnh MGT 374 F K29QTH

4 29204653463 Nguyễn Thị Thanh Thúy MGT 374 F K29QTH

5 28204452719 Phạm Thị Thanh Tĩnh MGT 374 F K28QTN

6 29214534695 Trần Thanh Tịnh MGT 374 F K29QTH

7 27212136841 Nguyễn Quốc Toàn MGT 374 F K27QTH NỢ HP

8 29204355688 Cao Thị Thanh Trâm MGT 374 F K29QTH

9 29204357826 Phan Thị Bích Trâm MGT 374 F K29QTH

10 30206754995 Trương Thị Thuỳ Trang MGT 374 F K30QTH

11 29214361487 Võ Quốc Trung MGT 374 F K29QTH

12 29214358359 Bùi Đăng Tuấn MGT 374 F K29QTH

13 29204345209 Đoàn Thị Như Ý MGT 374 F K29QTH

14 29204355005 Đoàn Thị Như Ý MGT 374 F K29QTH

15 29204552880 Nguyễn Thị Như Ý MGT 374 F K29QTH

16 29206545594 Trần Thị Minh Ý MGT 374 F K29QTH

17 0 0 0 0 0
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